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2016

1 Kiểm toán 1654040060 Nguyễn Thị Yến    Duyên  051198 2016        ĐH 3.46 86 Giỏi 6,580,000 70% 4,606,000

2 Kiểm toán 1654040522 Trần Thanh        Vy     200498 2016        ĐH 3.46 90 Giỏi 6,580,000 70% 4,606,000

3 Kiểm toán 1654040536 Khưu Thị Hồng     Phượng 140297 2016        ĐH 3.23 76 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

4 Kiểm toán 1654040313 Võ Ngọc           Phú    260898 2016        ĐH 3.19 100 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

5 Kiểm toán 1654040351 Nguyễn Thị Phù    Sa     020298 2016        ĐH 3.12 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

6 Kiểm toán 1654040138 Bùi Thị Mai       Hương  251098 2016        ĐH 3.04 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

7 Kiểm toán 1654040337 Nguyễn Phú        Quí    170798 2016        ĐH 3.04 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

8 Kiểm toán 1654040348 Nguyễn Hương      Quỳnh  230698 2016 ĐH 3 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

9 Kiểm toán 1654040511 Phạm Tuấn         Vũ     051298 2016 ĐH 3.00 100 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

10 Kiểm toán 1654020019 Đặng Thị Quế      Chi    170998 2016 ĐH 2.92 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

11 Kiểm toán 1654040095 Hoàng Thị Thu     Hiền   100498 2016 ĐH 2.92 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

12 Kiểm toán 1654040418 Nguyễn Thị Thanh  Thư    100198 2016 ĐH 2.92 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

13 Kiểm toán 1654040535 Hoàng Thị Diễm    Hằng   251198 2016 ĐH 2.92 80 Khá 6,580,000 50% 3,290,000

14 Kế toán 1654040248 Nguyễn Ngọc Kim   Ngân   030398 2016 ĐH 3.77 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

15 Kế toán 1654040342 Nguyễn Thị Thúy   Quyên  150898 2016 ĐH 3.69 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

16 Kế toán 1654040417 Nguyễn Thị Minh   Thư    061198 2016 ĐH 3.38 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000
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17 Kế toán 1654040215 Trần Thuận Thúy   Mai    140298 2016 ĐH 3.35 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

18 Kế toán 1654040285 Văng Thị Yến      Nhi    120298 2016 ĐH 3.35 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

19 Kế toán 1654040007 Hoàng Ngọc Trâm   Anh    191198 2016 ĐH 3.27 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

20 Kế toán 1654040008 Khúc Vân          Anh    310798 2016 ĐH 3.23 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

21 Kế toán 1654040209 Nguyễn Thị Ngọc   Ly     260798 2016 ĐH 3.23 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

22 Kế toán 1654040243 Hồ Thị Thúy       Ngân   200498 2016 ĐH 3.23 80 Giỏi 6,500,000 70% 4,550,000

23 Kế toán 1654040032 Lê Thị Ngọc       Cẩm    070498 2016 ĐH 3.35 79 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

24 Kế toán 1654040434 Lê Hữu Tình 240197 20016 ĐH 3.34 75 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

25 Kế toán 1654040297 Lê Võ Huỳnh       Như    250398 2016 ĐH 3.15 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

26 Kế toán 1654040098 Mai Thị Ngọc      Hiền   070298 2016 ĐH 3.12 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

27 Kế toán 1654040261 Phan Như          Ngọc   140198 2016 ĐH 3.12 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

28 Kế toán 1654040282 Nguyễn Thị Yến    Nhi    020198 2016 ĐH 3.12 75 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

29 Kế toán 1654040378 Nguyễn Thị Thu    Thảo   160298 2016 ĐH 3.12 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

30 Kế toán 1654040503 Võ Thị Thu        Uyên   100598 2016 ĐH 3.08 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

31 Kế toán 1654040088 Phan Võ Thanh     Hằng   270398 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

32 Kế toán 1654040171 Trần Thị Thu      Liễu   221298 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

33 Kế toán 1654040249 Nguyễn Ngụy Tường Ngân   110597 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

34 Kế toán 1654040289 Hoàng Thị Thúy    Nhung  100497 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

35 Kế toán 1654040334 Vũ Thị            Phượng 150897 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

36 Kế toán 1654040349 Nguyễn Thị Mai    Quỳnh  250797 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

37 Kế toán 1654040356 Lê Nữ Huyền       Sương  010498 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

38 Kế toán 1654040414 Lê Anh            Thư    150898 2016 ĐH 3 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

39 Kế toán 1654040454 Ng~ Lại Thị Ngọc  Trâm   130898 2016 ĐH 2.92 75 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

40 Kế toán 1654040069 Nguyễn Thụy Thùy  Giang  130798 2016 ĐH 2.88 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000



41 Kế toán 1654040137 Nguyễn Thanh      Hùng   300998 2016 ĐH 2.88 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

42 Kế toán 1654040161 Bùi Thị           Lành   080498 2016 ĐH 2.88 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

43 Kế toán 1654040198 Trần Nguyễn Khánh Linh   111198 2016 ĐH 2.88 80 Khá 6,500,000 50% 3,250,000

2017 50%

44 Kiểm toán 1754100049 Phan Thị Mỹ       Phượng 100899 2017 ĐH 3.66 95 Xuất sắc 8,240,000 100% 8,240,000

45 Kiểm toán 1754100026 Võ Đoàn Anh       Huy    150199 2017 ĐH 3.66 80 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

46 Kiểm toán 1754100025 Lâm Quốc          Huy    280299 2017 ĐH 3.63 80 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

47 Kiểm toán 1754100043 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi    190998 2017 ĐH 3.53 80 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

48 Kiểm toán 1754040227 Trần Nhật         Trường 101099 2017 ĐH 3.41 80 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

49 Kiểm toán 1754100057 Nguyễn Thị        Thu    070599 2017 ĐH 3.41 80 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

50 Kiểm toán 1754100071 Đỗ Nguyễn Khánh   Vy     180699 2017 ĐH 3.38 90 Giỏi 8,240,000 70% 5,768,000

51 Kế toán 1754040242 Huỳnh Thị         Vinh   111199 2017 ĐH 4 91 Xuất sắc 8,000,000 100% 8,000,000

52 Kế toán 1754040059 Phan Thị          Hiếu   021299 2017 ĐH 3.75 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

53 Kế toán 1754040214 Lục Thị Quế       Trâm   140199 2017 ĐH 3.66 86 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

54 Kế toán 1754040051 Nguyễn Diệu       Hân    071199 2017 ĐH 3.63 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

55 Kế toán 1754040115 Nguyễn Thị Kim    Ngân   190799 2017 ĐH 3.63 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

56 Kế toán 1754040198 Trương Thị Cẩm    Tiên   030599 2017 ĐH 3.63 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

57 Kế toán 1754040096 Văn Thị Hải       Ly     250299 2017 ĐH 3.56 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

58 Kế toán 1754040180 Đào Thị Kim       Thoa   071299 2017 ĐH 3.56 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

59 Kế toán 1754040121 Nguyễn Châu Hải   Nghi   040499 2017 ĐH 3.44 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

60 Kế toán 1754040229 Nguyễn Thị Mộng   Tuyền  210499 2017 ĐH 3.44 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

61 Kế toán 1754040236 Nguyễn Thị Bích   Vân    161299 2017 ĐH 3.44 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

62 Kế toán 1754040032 Nguyễn Thanh Thùy Dương  040299 2017 ĐH 3.31 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

63 Kế toán 1754040025 La Ngọc           Diễm   220299 2017 ĐH 3.28 80 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000



64 Kế toán 1754040193 Tô Quỳnh          Thư    120699 2017 ĐH 3.25 81 Giỏi 8,000,000 70% 5,600,000

65 Kế toán 1754040127 Nguyễn Huỳnh Nhật Nguyệt 091299 2017 ĐH 3.75 77 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

66 Kế toán 1754040113 Bùi Kim           Ngân   170399 2017 ĐH 3.59 77 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

67 Kế toán 1754040119 Trần Thị Thanh    Ngân   011199 2017 ĐH 3.44 76 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

68 Kế toán 1754040103 Trương Thị Thiết  Minh   261099 2017 ĐH 3.34 76 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

69 Kế toán 1754040090 Trương Thị Thùy   Linh   231299 2017 ĐH 3.31 76 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

70 Kế toán 1754040189 Nguyễn Anh        Thư    160699 2017 ĐH 3.31 76 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

71 Kế toán 1754040068 Nguyễn Thị Lệ     Huyền  260899 2017 ĐH 3.19 80 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

72 Kế toán 1754040074 Phạm Thị          Hương  180199 2017 ĐH 3.19 85 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

73 Kế toán 1754040166 Lâm Phước         Tâm    090899 2017 ĐH 3.19 80 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

74 Kế toán 1754040105 Đinh Thị Hồng     My     130399 2017 ĐH 3.16 75 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

75 Kế toán 1754040207 Nguyễn Thời       Trang  171299 2017 ĐH 3.16 80 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

76 Kế toán 1754040064 Trần Thị          Hòa    060499 2017 ĐH 3.13 86 Khá 8,000,000 50% 4,000,000

2018

77 Kiểm toán 1854100038 Nguyễn Thị Mỹ     Linh   301000 2018 ĐH 3.5 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

78 Kiểm toán 1854100077 Nguyễn Thị Hà     Thy    240800 2018 ĐH 3.5 85 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

79 Kiểm toán 1854100022 Trần Thu          Hiền   300400 2018 ĐH 3.47 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

80 Kiểm toán 1854100057 Đỗ Thị Cẩm        Nhiên  200300 2018 ĐH 3.27 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

81 Kiểm toán 1854100028 Nguyễn Diệu       Hương  060400 2018 ĐH 3.23 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

82 Kiểm toán 1854100009 Lê Thùy Nhật      Bình   290600 2018 ĐH 3.37 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

83 Kiểm toán 1854100049 Đinh Gia          Nghi   250200 2018 ĐH 3.23 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

84 Kiểm toán 1854100055 Lượng Thị Tố      Nhi    190900 2018 ĐH 3.13 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

85 Kiểm toán 1854100056 Nguyễn Thị Yến    Nhi    271100 2018 ĐH 3.1 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

86 Kiểm toán 1854100060 Trần Thế          Phong  010700 2018 ĐH 3.07 82 Khá 7,240,000 50% 3,620,000



87 Kiểm toán 1854100044 Nguyễn Thị Thùy   Ngân   101000 2018 ĐH 3 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

88 Kiểm toán 1854100005 Nguyễn Ngọc Trâm  Anh    290900 2018 ĐH 2.97 66 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

89 Kiểm toán 1854100046 Phan Thị Thanh    Ngân   091200 2018 ĐH 2.97 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

90 Kiểm toán 1854100054 Hoàng Thị Hoài    Nhi    020200 2018 ĐH 2.97 75 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

91 Kiểm toán 1854100068 Bùi Minh          Tâm    010600 2018 ĐH 2.93 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

92 Kiểm toán 1854100091 Trần Mỹ           Vân    201100 2018 ĐH 2.93 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

93 Kế toán 1854040143 Đinh Thị Xuân     Mai    040400 2018 ĐH 3.53 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

94 Kế toán 1854040276 Nguyễn Thị Hồng   Thi    091200 2018 ĐH 3.43 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

95 Kế toán 1854040141 Nguyễn Thị ái     Ly     280100 2018 ĐH 3.33 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

96 Kế toán 1854040169 Lê Nguyễn Bảo     Ngọc   120700 2018 ĐH 3.27 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

97 Kế toán 1854040390 Nguyễn Thụy Kim   Yến    031100 2018 ĐH 3.27 80 Giỏi 7,240,000 70% 5,068,000

98 Kế toán 1854040316 Nguyễn Thị Kim    Tỏa    050400 2018 ĐH 3.87 77 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

99 Kế toán 1854040246 Lê Minh Như       Quỳnh  120100 2018 ĐH 3.63 77 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

100 Kế toán 1854040051 Nguyễn Ngọc       Giàu   251100 2018 ĐH 3.4 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

101 Kế toán 1854040234 Trần Trúc Mai     Phương 230100 2018 ĐH 3.33 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

102 Kế toán 1854040173 Nguyễn Thị Mỹ     Ngọc   030600 2018 ĐH 3.3 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

103 Kế toán 1854040078 Lê Minh           Hiếu   051100 2018 ĐH 3.27 65 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

104 Kế toán 1854040269 Nguyễn Thị Hiếu   Thảo   090900 2018 ĐH 3.27 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

105 Kế toán 1854040235 Võ Thị Cẩm        Phượng 171000 2018 ĐH 3.2 77 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

106 Kế toán 1854040153 Nguyễn Thị Nhật   Mỹ     180900 2018 ĐH 3.17 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

107 Kế toán 1854040171 Nguyễn Quốc Bảo   Ngọc   180700 2018 ĐH 3.17 82 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

108 Kế toán 1854040033 Huỳnh Thúy        Diệu   110800 2018 ĐH 3.13 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

109 Kế toán 1854040304 Trần Thị          Thương 120200 2018 ĐH 3.13 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

110 Kế toán 1854040328 Bùi Bảo           Trâm   150500 2018 ĐH 3.13 86 Khá 7,240,000 50% 3,620,000



111 Kế toán 1854040114 Huỳnh Mỹ          Linh   101100 2018 ĐH 3.07 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

112 Kế toán 1854040277 Trần Thị Diễm     Thi    100800 2018 ĐH 3.07 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

113 Kế toán 1854040335 Nguyễn Phan Quế   Trân   200400 2018 ĐH 3.07 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

114 Kế toán 1854040357 Đinh Thị Ngọc     Tuyền  280800 2018 ĐH 3.07 66 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

115 Kế toán 1854040334 Ngô Thị Quế       Trân   021200 2018 ĐH 3.05 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

116 Kế toán 1854040281 Huỳnh Thị Thanh   Thuyền 200700 2018 ĐH 3.03 81 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

117 Kế toán 1854040015 Nguyễn Thái Kiều  Ánh    230100 2018 ĐH 3 66 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

118 Kế toán 1854040056 Nguyễn Thị Anh    Hà     061100 2018 ĐH 3 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

119 Kế toán 1854040155 Đậu Thị Kiều      Nga    220100 2018 ĐH 3 75 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

120 Kế toán 1854040220 Phan Đình         Phát   260100 2018 ĐH 3 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

121 Kế toán 1854040086 Nguyễn Thị        Huyền  101200 2018 ĐH 2.97 80 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

122 Kế toán 1854040112 Nguyễn Thị Bích   Liệu   071000 2018 ĐH 2.97 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

123 Kế toán 1854040138 Trần Nhật         Long   250200 2018 ĐH 2.93 85 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

124 Kế toán 1854040203 Nguyễn Kim        Nhung  110900 2018 ĐH 2.93 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

125 Kế toán 1854040253 Cai Văn           Tâm    140500 2018 ĐH 2.93 76 Khá 7,240,000 50% 3,620,000

Xuất sắc: 2 Sinh viên Sinh viên

Giỏi: 40 Sinh viên

Khá: 83 Sinh viên

TRƯỞNG KHOA

HỒ HỮU THỤY

(Bằng chữ: năm trăm mười tám triệu một trăm mười ngàn đồng)

KT. HIỆU TRƯỞNG

518,110,000

 Tp.HCM, ngày  16 Tháng  09  năm 2109

125Tổng cộng:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV

NGUYỄN NGỌC ANH


